
 
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM – TP.HCM 
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM 
BCH LCHSV KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y 
​ ***​  

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2021 
 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO 

 “SINH VIÊN 5 TỐT” NĂM HỌC 2020 - 2021 
____ 

​
I. LÝ LỊCH TRÍCH NGANG:  

1.​ Họ tên: ​  Nam/Nữ: ​  
2.​ Ngày tháng năm sinh: ​  
3.​ Nơi sinh (Quận huyện, tỉnh thành): ​  
4.​ Quê quán (Quận huyện, tỉnh thành): ​  
5.​ Địa chỉ cư trú: ​  
6.​ Địa chỉ liên lạc: ​ 
7.​ Điện thoại liên lạc (nếu có):​  
8.​ Email: ​  
9.​ Sinh viên năm thứ: ​ Khoa: ​ Lớp:​  
10.​Mã số sinh viên:​ 
11.​Chuyên ngành đào tạo: ​ 
12.​Kết nạp Đoàn ngày: ​  
13.​Kết nạp Hội ngày: ​  
14.​Ngày vào Đảng (nếu có): ​ Dự bị:​ Chính thức:​  
15.​Chức vụ Đoàn - Hội (nếu có): ​ 
​  
 
II. THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU: 

Tất cả tiêu chuẩn đạt được phải là thành tích đạt được trong năm học 2020 - 2021: 
(Lưu ý: xóa những mục cá nhân không có nội dung báo cáo.) 

A. NỘI DUNG “ĐẠO ĐỨC TỐT”: 
Điểm đánh giá kết quả rèn luyện HKI năm học 2020 - 2021 (Không ghi xếp loại):  

​ Tiêu chuẩn ưu tiên (xem văn bản tiêu chí đánh giá):........... 
 
B. NỘI DUNG “HỌC TẬP TỐT”: 



B1. TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC: 
1. Điểm trung bình tích lũy (hệ 4, hệ 10) đối với sinh viên năm 2 trở lên:......  
Điểm đầu vào (điểm từng môn xét vào ngành Chăn nuôi – Thú y) đối với năm nhất:  
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
2. Điểm trung bình HKI năm học 2020 – 2021 (hệ 4, hệ 10):​  
    Xếp hạng trong ngành, khoa (nếu có):​  

B2. TIÊU CHUẨN KHÁC: 
3.Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học trong năm học 2020 - 2021 (đã hoặc đang 
được xét từ cấp khoa trở lên):.... 
4.  Tham gia giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp:....... 
5. Thành viên đội tuyển hoặc cá nhân tham gia cuộc thi học thuật 
+ Cấp khoa: đạt từ giải Ba trở lên. 
+ Cấp trường (hoặc tương đương): tham gia dự thi vòng chung kết cuộc thi Sinh 
viên NLU với ý tưởng nghiên cứu khoa học hoặc cuộc thi Khởi nghiệp nông nghiệp 
năm 2021 hoặc có bài áo tham gia Hội thảo khoa học sinh viên năm 2020 
+ Cấp thành phố, cấp quốc gia, quốc tế hoặc do các Hiệp hội ngành nghề, các cơ 
quan thông tấn báo chí tổ chức: tham gia và vượt qua vòng thi sơ loại. 
6. Có ít nhất 01 bài báo về lĩnh vực chuyên môn đang theo học, đăng tải trên các 
sản phẩm của các cơ quan truyền thông uy tín hoặc các báo, tạp chí khoa học 
chuyên ngành của trường hoặc có bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học cấp 
khoa trở lên:............... 
- Có ít nhất 01 sản phẩm được trưng bày, triển lãm hoặc ứng dụng vào đời sống 
trong các cuộc thi về sáng tạo, khoa học kỹ thuật. 

 ​ 
C. NỘI DUNG “THỂ LỰC TỐT” 

1. Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” về thành tích (ghi rõ thành tích đạt được tại 
một môn thể thao cụ thể, ví dụ: chạy 100m đạt 10’’24…):​ ​  

​ ​  
    Được chứng nhận Thanh niên khoẻ năm: ​  

Hoàn thành học phần Giáo dục thể chất 1, 2:…………………………………. 
2. Tham gia và đạt giải cao (1, 2, 3 hoặc tương đương) trong các Hội thao (cấp Liên 
Chi Hội trở lên): (Ghi rõ tên Hội thao, đơn vị tổ chức, giải thưởng):​
……………………​
………………………………………………………………………………………
…. 



3. Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thể thao (Ghi 
bộ môn, đơn vị tổ chức, thời gian sinh hoạt): ​  
​  
4. Là thành viên đội tuyển cấp tỉnh, QG các môn thể dục thể thao hoặc là đội trưởng 
(hoặc phụ trách) các đội tuyển TDTT hoặc Chủ nhiệm CLB TDTT từ cấp trường trở 
lên (Khai chi tiết, vai trò cá nhân):​  
5. Tham gia và đạt giải cao (1, 2, 3 hoặc tương đương) trong các Hội thi Văn nghệ 
(cấp Liên Chi Hội trở lên): (Ghi rõ tên Hội thi Văn nghệ, đơn vị tổ chức, giải 
thưởng):​ ……………………​
………………………………………………………………………………………
…. 
6. Các thành tích khác: ​  
* Đối với trường hợp sinh viên khiếm khuyết, sinh viên có vấn đề về sức khỏe thì 
tiêu chuẩn thể lực bao gồm: tập thể dục hằng ngày hoặc rèn luyện ít nhất 01 môn thể 
thao phù hợp 
 

D. NỘI DUNG “TÌNH NGUYỆN TỐT” 
1. Phân tích chất lượng Đoàn viên năm học 2019 - 2020: ​  
2. Phân tích chất lượng Hội viên năm học 2019 - 2020:​  
3. Tham gia hoạt động tích cực trong câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm (Ghi rõ tên, thời 
gian, đơn vị tổ chức):​.  
4. Các cuộc thi về kỹ năng đã tham gia (Ghi cụ thể tên và giải đã đạt, đơn vị tổ 
chức, thời gian): ​  
​  
5. Các lớp huấn luyện kỹ năng tham gia huấn luyện (Ghi rõ tên và nhiệm vụ): ​
​ ​  
​  
6. Số lần tham gia hoạt động tình nguyện (Ghi rõ tên chương trình, thời gian, đóng 
góp cụ thể): ​  
​ ​  
​  
7. Tham gia ít nhất 01 chiến dịch: ​  
​  

-​ Sinh viên khóa 47: đạt giấy chứng nhận Tình nguyện tốt (hoặc tương đương) do 
Đoàn trường THPT (hoặc tương đương) cấp:  

 
E. NỘI DUNG “HỘI NHẬP TỐT” 

1. Các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đã đạt (ghi rõ chứng chỉ, nơi cấp, năm đạt 
được):​  



​  
 * Điểm AV1, AV2:​  
2. Thành viên CLB ngoại ngữ trong hoặc ngoài trường, có thời gian sinh hoạt ít 
nhất 04 tháng t nh đến 9/2021, có giấy xác nhận của Ban chủ nhiệm CLB ho c đơn 
vị quản lý.​  
3. Các chương trình giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và 
ngoài nước đã tham gia (Ghi rõ tên, thời gian chương trình, vai trò đảm nhận trong 
chương trình):​  
​  
4. Đạt danh hiệu “Sinh viên Hội nhập tốt” từ cấp trường trở lên (cuộc thi “Tuổi trẻ NLU 
với văn hóa Asean” đạt 38/50):  

F. CÁC TIÊU CHUẨN ƯU TIÊN KHÁC: 
1. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu truyền thống, văn hóa, lịch sử, xã hội và đạt giải 
cao (Ghi rõ tên hội thi, thời gian, đơn vị tổ chức):​ 
2. Thanh niên tiêu biểu được biểu dương trên các lĩnh vực: ​  
​  
3. Số lần hiến máu nhân đạo trong năm học 2020 - 2021: ​  
​  
Số lần hiến máu tình nguyện tính đến hiện nay: ​  
​  
4. Các thành tích rèn luyện khác:​  

​  
​  
​  
​  
 

​
​
​
​
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2021 
Người khai 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 


